LÝ LỊCH KHOA HỌC  CHUYÊN GIA 
	1. Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG

	2. Năm sinh:  28-8-1969                                                 3. Nam/Nữ: Nam


	4. Chức danh GS, PGS:                                              Năm được phong:
    Học vị:  Thạc sĩ kỹ thuật                                           Năm đạt học vị: 2004

	5. Chức danh nghiên cứu:      nghiên cứu viên
   Chức vụ: Phó trưởng phòng nghiên cứu Động lực sông, ven biển và công trình bảo vệ bờ 

	6. Địa chỉ nhà riêng: 90/6 – Dương Cát Lợi – Nhà Bè – TP. Hồ Chí Minh 


	7. Điện thoại: CQ: 08.8362821  ; NR : 08.8739504     ; Mobile: 0913.876.369
8. Fax:    08.9235028                                                 E-mail: Vuong_7@yahoo.com

	9. Cơ quan - nơi  làm việc của cá nhân
     Tên người Lãnh đạo Cơ quan:         PGS.TS. Lê Mạnh Hùng             
     Điện thoại người Lãnh đạo Cơ quan:  Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
     Địa chỉ Cơ quan: 28 Hàm Tử (2A Nguyên Biểu), Phường 1, Quận 5, TP. HCM

	10. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Thủy lợi
	Thủy văn – Môi trường
	1993

	Thạc sỹ
	Trường Đại học Thủy lợi
	Thủy văn – Môi trường
	2004

	Tiến sỹ
	
	
	

	Thực tập sinh khoa học (cả nghiên cứu sau TS )
	
	
	

	
	
	
	


	11. Quá trình công tác


	Thời gian 
(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Cơ quan công tác
	Địa chỉ Cơ quan

	Tháng 12/1993 đến tháng 12/1999
	Nghiên cứu viên
	Phòng Nghiên cứu ĐLS, VB & CTBVB
	2A-Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh


	Tháng 12/1999 đến tháng  nay
	Nghiên cứu viên, Phó trưởng phòng nghiên cứu
	Phòng Nghiên cứu ĐLS, VB & CTBVB
	2A-Nguyễn Biểu, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

	
	
	
	

	12. Các công trình KHCN công bố liên quan chủ yếu 

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)



	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...) 
	Là tác giả hoặc  

là đồng tác giả 

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	1
	Nghiên cứu bước đầu về đoạn sông phân lạch
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	1998

	2
	Nghiên cứu diễn biến lòng sông Cửu Long đoạn Sa Đéc 
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	1998

	3
	Sơ bộ nghiên cứu quá  trình biến đổi lòng dẫn sông Vàm Nao
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	1998

	4
	Nghiên cứu thử nghiệm công trình bảo vệ bờ biển Phan Thiết
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	1998

	5
	Nghiên cứu công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển khu vực thị trấn Gành Hào tỉnh Bạc Liêu 
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	1999

	6
	Đánh giá tác động môi trường của hệ thống công trình bảo vệ bờ
	Nguyễn Đức Vượng
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2001

	7
	Xây dựng cơ sở khoa học phục phòng chống và giảm nhệ thiên tai
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2001

	8
	Nghiên cứu quy hoạch chỉnh trị lạch phải sông Đồng Nai khu vực cầu gềnh cù lao Phố - TP Biên Hòa
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2001


	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình
	Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	9
	Một số vấn đề khoa học công nghệ trong xây dựng công trình bảo vệ bờ sông Long Toàn – khu vực thị Trấn Duyên Hải – Trà Vinh
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2002

	10
	Tính toán sự suy giảm năng lượng sóng ở khu vực có rừng cây chắn sóng
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2002

	11
	Sơ bộ phân tích các nguyên nhân gây biến đổi lòng dẫn sông Tiền khu vực thành phố Mỹ Tho
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2003

	12
	Diễn biến lòng dẫn và đặc điểm hình thái lòng dẫn của sông Cửu Long và những vấn đề ảnh hưởng
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2003

	13
	Nghiên cứu quy luật diễn biến lòng sông Đồng Nai phần hạ du công trình thuỷ điện Trị An
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2005

	14
	Ứng dụng công nghệ Mike 11, Mike 21C phục vụ nghiên cứu dự báo xói bồi khu vực trọng điểm hạ du sông Đồng Nai-Sài Gòn
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2006

	15
	Định hướng quy hoạch chỉnh trị sông các khu vực trọng điểm hạ du Đồng Nai-Sài Gòn
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2006

	16
	Các giải pháp KH- CN để ổn định lòng dẫn hạ du sông Đồng Nai-Sài Gòn
	đồng tác giả
	Tuyển tập kết quả KHCN của Viện KHTL miền Nam
	2006


	13. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ liên quan đến đề tài đã được cấp  (nếu có)



	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	

	14. Số công trình liên quan đến đề tài được áp dụng trong thực tiễn 

(nếu có)



	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)

	1
	Hệ thống công trình chống sạt lở bờ sông Sa Đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
	Hình thức:
- Tường kè đá xây, lát mái nghiêng BTCT _ bao cát, đá hộc bảo vệ chân (rọ đá)

- Bến nghiêng cập thuyền

- Tường kè đứng cọc bản BTCT

- Đập khóa (đất) và kênh dẫn giao thông thủy
Quy mô: Kè: 944m

Đập: 100m

Kênh: 478m
Địa chỉ áp dụng: Phường 1, 2, 3, 4, thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp
	1996(1998

	2
	Công trình kè chống xói lở bờ rạch Giông khu vực cầu Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	Hình thức: Kè mái đứng BTCT + thảm đá + bao tải cát

Quy mô: 200m
Địa chỉ áp dụng: xã Đại Phước,  huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
	1998(2000

	3
	Công trình kè biển bảo vệ bờ biển khu vực Hàm Tiến – Bình Thuận
	Hình thức: Kè mái đứng xây đá hộc, mái lát đá hộc (d>50cm), bao tải cát

Quy mô: 425m
Địa chỉ áp dụng: xã Hàm Thiến, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 
	1998

	4
	Công trình kè chống xói lở bờ sông Long Toàn khu vực thị trấn Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  
	Hình thức: 

- Tường kè đá xây mái nghiêng lát tấm BTCT+ thảm đá.

- Tường kè mái đứng cọc BTCT + thảm đá, vải lọc, bao tải cát

- Bến cập tàu thuyền dạng bến nghiêng.

Quy mô: 1200m
Địa chỉ áp dụng:  xã Long Toàn và thị trấn Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh  
	1998(2000

	5
	Công trình chống sạt lở ổn định bờ sông Tiền khu vực Phường 3, Phường 4, thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn cấp bách).
	Hình thức: Kè mái nghiêng đá xây + tấm BTCT lát mái + thảm đá + bao tải cát.

Quy mô: 947m
Địa chỉ áp dụng: Phường 3, Phường 4, thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp
	2002(2004

	6
	Công trình chống sạt lở ổn định bờ sông Tiền khu vực cống Xuân Hoà, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang  
	Hình thức: Kè mái nghiêng đá xây + tấm BTCT lát mái + thảm đá + bao tải cát.

Quy mô: 525m
Địa chỉ áp dụng: xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang  
	2003(2004

	7
	Công trình chống sạt lở ổn định bờ sông Tiền khu vực Phường 3, thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn II)
	Hình thức:

Quy mô:

Địa chỉ áp dụng: Phường 3, thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp
	2006(2007

	
	
	
	

	15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài khác đã chủ trì hoặc tham gia 

(trong 5 năm gần đây  - nếu có)



	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu/ chưa nghiệm thu)

	Điều tra khảo sát hiện trạng lũ quét và các khu vực có thể gây nguy hiểm khi xảy ra lũ quét để phục vụ công tác dự báo phòng tránh thiệt hại, giảm nhẹ thiên tai – Trung bộ và Tây Nguyên   (Chủ nhiệm dự án)  
	2004-2006
	Điều tra cơ bản 
	đã nghiệm thu

	Nghiên cứu giải pháp cải tạo môi trường biển khu RESORT thuộc dự án xây dựng khu đô thị mới thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang (Chủ nhiệm dự án) 
	2005
	
	đã nghiệm thu

	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới vào việc bảo vệ, phòng chống xói lở bờ vùng ven biển, cửa sông, hải đảo các tỉnh duyên hải miền Trung (từ Đà Nẵng trở vào) và Nam bộ (Chủ nhiệm đề tài)
	2006-2008
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã tham gia
	Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình 

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu đề xuất các giải pháp KHCN để ổn định lòng dẫn hạ du hệ thống sông Đồng Nai - Sài Gòn  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ           (thư ký đề tài)
	2004(2005
	Chương trình bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai KC.08


	đã nghiệm thu

	Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc mở tuyến luồng mới Soài Rạp – Lòng Tàu cho tàu 30.000DWT lưu thông hai chiều vào cảng Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh
	2006(2007
	
	chưa nghiệm thu

	Điều tra cơ bản vùng cửa sông thuộc hệ thống sông Tiền, sông Hậu
	1998(2003
	Điều tra cơ bản
	đã nghiệm thu

	Dự án điều tra khảo sát tình hình sạt lở bờ sông Sài Gòn - Đồng Nai khu vực thành phố Hồ Chí Minh và định hướng giải pháp kỹ thuật phòng chống
	2002(2003
	Điều tra cơ bản
	đã nghiệm thu

	
	
	
	

	
	
	
	


	16. Giải thưởng liên quan đến đề tài, hoạt động khoa học công nghệ 
    (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... - nếu có)


	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	
	

	
	
	

	17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác liên quan đến đề tài khoa học (nếu có)


	18. Hoạt động đào tạo

+ Đào tạo Đại học (số lượng sinh viên đã tham gia đào tạo, tên luận án tốt nghiệp, trường ĐH)

+ Đào tạo Sau Đại học (số lượng học  viên đã tham gia đào tạo, tên luận án tốt nghiệp, trường ĐH)
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